










































































TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦNGIÁM ĐỊNH-VINACOMIN 
 

 

Số: /BC-GĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
Hạ Long, ngày tháng 3 năm 2023 

 
 

BÁO CÁO 

TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TOÁN 

 
Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin. 

 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Giám định- 

Vinacomin đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Công ty xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ tóm tắt các số liệu chủ yếu của 

BCTC năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán tại 

báo cáo kiểm toán số: 200323.002/BCTC.QN ngày 20/03/2023. 

Theo đó Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh trung thực và 

hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giám 

định - Vinacomin tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh 

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù 

hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 

định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. 

 

Phần thứ nhất 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT 

 
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

TT TÀI SẢN SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 

I TÀI SẢN NGẮN HẠN 89.496.018.787 88.208.379.684 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 27.565.694.706 14.724.411.772 

2 Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn 37.269.598.135 43.924.584.398 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 24.293.733.438 28.054.141.810 

4 Hàng tồn kho 181.397.252 242.228.154 

5 Tài sản ngắn hạn khác 185.595.256 1.263.013.550 

II TÀI SẢN DÀI HẠN 35.974.646.113 34.624.393.344 

1 Các khoản phải thu dài hạn - - 

2 Tài sản cố định 32.512.190.556 31.667.494.039 

3 Tài sản dở dang dài hạn - 28.335.100 

4 Tài sản dài hạn khác 3.462.455.557 2.928.564.205 

 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 125.470.664.900 122.832.773.028 



III NỢ PHẢI TRẢ 33.582.327.852 34.357.041.760 

1 Nợ ngắn hạn 29.820.438.116 28.978.917.769 

2 Nợ dài hạn 3.761.889.736 5.378.123.991 

IV VỐN CHỦ SỞ HỮU 91.888.337.048 88.475.731.268 

1 Vốn chủ sở hữu 91.888.337.048 88.475.731.268 

 Vốn góp của chủ sở hữu 35.995.800.000 35.995.800.000 

 Thặng dư vốn cổ phần - - 

 Vốn khác của chủ sở hữu 32.968.281.941 32.968.281.941 

 Quỹ đầu tư phát triển 9.964.432.300 9.964.432.300 

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 12.959.822.807 9.547.217.027 

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác - - 

 Nguồn kinh phí sự nghiệp - - 

 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ - - 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 125.470.664.900 122.832.773.028 
 

Phần thứ hai 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 

Chỉ tiêu Năm nay Năm trƣớc 

1- Doanh thu bán hàng và CC DV 195.464.906.346 157.963.747.288 

2- Các khoản giảm trừ doanh thu - - 

3- Doanh thu thuần (03= 01-02) 195.464.906.346 157.963.747.288 

4- Giá vốn hàng bán 139.263.668.869 113.886.372.109 

5- Lợi nhuận gộp (05=03-04) 56.201.237.477 44.077.375.179 

6- Doanh thu hoạt động tài chính 2.338.594.528 2.562.013.167 

7- Chi phí tài chính 1.715.731 214.077 

- Trong đó: Chi phí lãi vay   

8- Chi phí bán hàng   

9- Chi phí quản lý doanh nghiệp 45.539.159.680 34.381.745.805 

10- LN thuần từ HĐKD (10=05+06-07-08-09) 12.998.956.594 12.257.428.464 

11- Thu nhập khác 3.537.157.501 229.741.959 

12- Chi phí khác 226.048.913 264.964.684 

13- Lợi nhuận khác (13=11-12) 3.311.108.588 (35.222.725) 

14- Tổng LN kế toán trớc thuế (14=10+13) 16.310.065.182 12.222.205.739 

15- Chi phí thuế TNDN hiện hành 3.350.242.375 2.674.988.712 

16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 

17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (17=14-15) 12.959.822.807 9.547.217.027 

18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 3.600 2.652 



Phần thứ ba 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 
 
 

STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trƣớc 

1 Cơ cấu tài sản   

- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%) 28,67 28,19 

- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%) 71,33 71,81 

2 Cơ cấu nguồn vốn   

- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%) 26,77 27,97 

- Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%) 73,23 72,03 

3 Khả năng thanh toán (lần)   

- Khả năng thanh toán hiện thời 3,00 3,04 

- Khả năng thanh toán nhanh 2,99 3,03 

4 Tỷ suất lợi nhuận (%)   

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 6,63 6,04 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 10,33 7,77 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ 36,00 26,52 

5 Hệ số nợ /Vốn chủ sở hữu (lần) 0,36 0,39 

 

Xin trân trọng cám ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Các cổ đông Công ty; 

- Các thành viên HĐQT, BKS; 

- Lưu: VT, Thư ký Công ty. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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BÁO CÁO 

Về việc chi trả tiền lương, thù lao 

của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty 
 

 

 
1. Chi trả tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS của Công 

ty năm 2022: 

Căn cứ Nghị quyết ngày 26/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin năm 2022; Căn cứ kết quả quyết toán 

chi phí năm 2022 của Công ty với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam, tiền lương NQL, thù lao HĐQT, BKS của Công ty năm 2022 được 

chi trả như sau: 

a) Tiền lương của người quản lý: 
 

STT Chức danh 
Số 

người 

Tiền lương 

(1000đ/người/năm) 
Ghi chú 

1 Giám đốc 1 533.520  

2 TVHĐQT chuyên trách 1 473.040  

2 Phó Giám đốc 2 473.040  

3 Trưởng ban KS 1 453.420  

4 Kế toán trưởng 1 432.000  

 

b) Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 

 
 

STT 

 

Chức danh 
Số 

người 

Thù lao 

(1000đ/người/năm) 

 

Ghi chú 

1 Chủ tịch HĐQT 1 111.024  

2 Thành viên HĐQT 2 94.608 
01 thành viên chuyên trách 

không hưởng thù lao 

3 Trưởng ban KS 1  
Chuyên trách ko hưởng thù lao 

4 Thành viên BKS 2 54.000  

5 Thư ký công ty 1 64.800  



2. Đề xuất mức tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS, thư 

ký công ty năm 2023: 

Căn cứ Điều 6, Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của 

Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công 

ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT- 

BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 

nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số: 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám 

đốc Tập đoàn về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong 

TKV. Theo đó tiền lương của Người quản lý Công ty được xếp vào hạng I 

nhóm II trong bảng Phụ lục 04 của Quyết định. 

Căn cứ Quyết định số: 2338/QĐ-TKV ngày 31/12/2020 của Hội đồng 

Thành viên TKV về việc ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của TKV 

Căn cứ Công văn số: 79/TKV-KH ngày 10/01/2023 của Tập đoàn về 

việc thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2023 và Căn cứ  

mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2022 của Người quản lý và các chỉ 

tiêu lợi nhuận, năng suất lao động kế hoạch của năm 2023 so với thực hiện 

năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức tiền lương kế hoạch, quỹ 

tiền lương kế hoạch năm 2023 của các chức danh Người quản lý Công ty;  

tiền thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký công ty năm 2023, 

cụ thể như sau: 

a) Tiền lương của Người quản lý Công ty: 
 

 

 

STT 

 

Chức danh 

 
Số 

lượng 
(người) 

 

TL GK 1 

tháng 

theo QĐ 

1387 

(1000đ) 

 
TLBQ 1 

tháng TH 

năm 2022 

(1000đ) 

 
TL KH 1 

tháng 

năm 2023 

(1000đ) 

 

Quỹ 

lương 

KH năm 

2023 

(1000đ) 

1 Giám đốc 1 24.700 44.460 37.050 444.600 

2 Phó giám đốc 2 21.900 78.840 65.700 788.400 

3 TVHĐQT chuyên trách 1 21.900 39.420 32.850 394.200 

4 Kế toán trưởng 1 20.000 36.000 30.000 360.000 

 
Tổng cộng 5 

   
1.987.200 

 

b) Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty: 



 

STT 

 

Chức danh 

 

Cách tính Thù lao 

(đồng/người/tháng) 

1 Chủ tịch HĐQT 20% tiền lương CT 

HĐQT 
25.700.000 x 20% = 5.140.000 

2 Thành viên HĐQT 20% tiền lương Phó 

giám đốc 
21.900.000 x 20% = 4.380.000 

3 Trưởng ban KS 20% tiền lương TB 

KS 
22.900.000 x 20% = 4.580.000 

4 Thành viên BKS 15% tiền lương 

Kế toán trưởng 
20.000.000 x 15% = 3.000.000 

5 Thư ký công ty Áp tương đương mức 

thành viên BKS 
20.000.000 x 15% = 3.000.000 

 

3. Phương thức chi trả: 

Hàng tháng các chức danh NQL, các thành viên HĐQT, BKS, thư ký  

công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng; Số còn lại được 

quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Các cổ đông của Công ty; 

- Các thành viên HĐQT, BKS; 

- Lưu: VT, KTTC. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 
Nguyễn Quốc Hưng 

 









Dan vi tinh: WOO, dong
Quy lirong 
kehoach 
theo NQ 
DH0CD

Quy lutmg 
thuc hien 
QT theo

Tien luong 
con lai chi 
sang nam 

2023

Da chi tien 
luong nam 

2022
Ho va ten Chu'c danh

KQ
2022 SXKD

Nguyen Ngoc Son Giam doc 444.600 533.520 354.000 179.520
Nguyen Van Thanh Phogj^doc 394.200 473.040 311.000 162.040
Nguyin Quang Trung PhogmidSc 394.200 473.040 311.000 162.040
Bui Van Manh UVHBQT 394.200 473.040 311.000 162.040
Phan Thi Huong TnrongBKS 412.200 453.420 302.000 151.420
Ngi^^ Thi Thanh Thk> Ketcmtruong 360.000 432.000 291.735 140.265

Cong 2.399.400 2.838.060 1.880.735 957.325
1.4/ Lua chon don vi Idem toan doc lap — kiem toan BCTC nam 2022
Don vi thirc hien kiem toan BCTC nam 2022 cho cong ty la: Cong ty 

TNHH H^g kiem toan AASC- la don vi trong danh sach cong ty kiem toan da 
dugc DHDCD nam 2022 thong qua.

1.5/ Phan phoi loi nhuan, Inch lap cac quy va chia cd tu'c nam 2021:
Cong ty da thirc hien theo dung phuong an dugc bieu quyet tai DHDCD 

2022. Cu the:+ Tra c6 tuc 10% : 3.599 trieu dong
+ Trich quy thudng nguoi quan ly: 261 trieu dong 
+ Trich quy khen thuong, phuc Igi: 5.687 trieu dong;

2. Ket qua tham dinh bao cao tai chinh nam 2022 cua cong tv
2.1/Tinh hinh tai chinh
Tinh hinh tai chinh cong ty dugc ph^ anh trong BCTC nam 2022 cu the

nhu sau:
Dan vi: trieu dong

So cuoi nam 
(31/12/2022)

So dau nam 
(01/01/2022)Ma soChi tieu

A B 1 2
A - TAI SAN NGAN HAN 100 89.496 88.208
I. Tien va cac khoan tuong duong tien no 27.566 14.724
II. Dau tu tai chinh ng^ han 120 37.270 43.925
III. Cac kho^ phai thu ngan han 130 24.294 28.054
IV. Hang ton kho 140 181 242
V. Tai san ngan h^ khac 150 185 1.263

34.624B - TAI SAN DAI HAN 200 35.974
II. Tai CO dinh 220 32.512 31.668
IV. Tai san do dang dai han 240 28
VI. Tai san dai han khac 260 3.462 2.928
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t %

- He so khanang thanh toan 3,0 Ian;
- Lai ca ban tren c6 phieu: 3.600 dong/co phieu
Qua so lieu phan tich tren cho thay: Tinh hinh lai chinh ciia Cong ty on

f f f

dinh; Ket qua kinh doanh c6 lai da bao toan dugc von; he so kha nang thanh 
toan cao Ion hon 3 Ian nen viec thanh toan cac khoan no dugc dam bao. Tinh

e f

hinh tai chinh cua cong ty dii kha nang dap ung dugc ke hoach san xuat kinh 
doanh va dau tu cua cong ty.
2.2/ Tham djnh Bao cao tai chi'nh (BCTC)

Ban kiem soat da thuc hien viec tham dinh BCTC cua Cong ty cho nam 
tai chinh 2022. Cong tac th^ dinh dua tren qua trinh kiem soat trong nam. 
Tren co so kiem tra BCTC va ho so tai lieu ke toan nam 2022, Ban Kiem soat 
Cong ty CO nhan xet nhu sau:

- BCTC cua cong ty da dugc lap theo cac mau bao cao dugc quy dinh cua 
Bg Tai chinh va cac mau bieu quy dinh trong Tap doan TKV. Cac thong tin ve 
tinh hinh tai chinh dugc cong bo va thuyet minh mot each ro rang dap ung 
dugc yeu cau quy dinh ve quin ly cua Nha nuoc va Tap doan TKV.

- BCTC nam 2022 da dugc kiem toan boi cac kiem toan vien doc lap cua 
Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC.

- Bao cao tai chinh sau kiem toan cua cong ty lap ngay 20/03/2023 cho 
nam tai chinh 2022 kSt thiic ngay 31/12/2022 cua Cong ty da phan anh day du 
tinh hinh tai chinh, ket qua boat dong sin xuat kinh doanh va luu chuyen tien te 
trong nam 2022 cua Cong ty;

- Viec ghi chep, mo so ke toan, phan loai cic noi dung kinh te, hach toin 
k4 toan tuan thu theo chuan muc ke toan Viet Nam do Bo Tai chinh ban hinh;

- Bao cao tii chinh cua Cong ty da phin anh trung thuc tren cac khia canh 
trong yeu tinh hinh boat dong kinh te phat sinh trong nam va tinh hinh tai chinh 
tai thoi diem 31/12/2022 cua Cong ty.

Ban Kiem soat nhat tri vai bao cao tii chinh nam 2022 da dugc kiem toan 
ngay 20 thing 03 nam 2023 cua cong ty, vi khi khoin quyet toan tien lucmg 
cho nguoi quin ly, TBKS vi thu lao bo sung tinh theo tien lucmg cua nguoi 
quin ly nam 2022 neu dugc Dai hoi dong c6 dong nam 2023 nhat tri thong qua.
3. Ket qua giam sat doi v6i HBQT, Glam doc cong ty
3.1. Hoi dong quan tri:
a) Ve to chiix: va nhan sun HBQT gom c6 3 thanh vien

Ngay bat 
dau la thanh 
vien HDQT

So budi 
h9p tham

So Ty le
Thanh vien HDQT Chne vuTT (%)du'

6ng: Nguyen QuqcHung 16 1001 Chutjch HBQT 15/12/2021
A

Ong: Nguyen Ngoc Sem 

Qng: Bui Van Manh

162 100TV ffi>QT 28/04/2016

3 16 10003/11/2021TV HBQT

-6-



b. Ve boat dong cua Hf)QT:
- Trong nam 2022 HDQT da hop 16 phien va ban hanh 17 nghj quyet, 9 

quyet dinh. Cac Nghi quyet cua Hoi dong quan tri duqc ban hanh dung theo 
yeu cau ve trinh tu, thii tuc: ve so lirgng cuoc hop tren miic toi thieu, tham

\ * f

quyen, trinh tir, thu tuc trieu tap hop, gtri tai lieu hop, sao giri nghi quyet, quyet 
dinh sau khi thong qua theo dung quy dinh tai Dieu le, Quy che npi bp ve Quan 
trj Cong ty.

- Dinh ky, cac thanh vien Hpi dong quan tri c6 tham gia hpp giao ban 
hang thang, quy tai cong ty;

- Hpi dong quan tri chi dao, giam sat viec thirc hien nghi quyet HDQT va 
nghi quyet Dai hpi dong c6 dong thuong nien 2022. Viec giam sat, chi dao 
dupe thirc hien thuong xuyen thong qua bao cao tai chinh quy I, 6 thang, 9 
thang va ca nam 2022; cac bao cao SXKD hang thang, hang quy cua Giam doc 
cong ty trinh hoac bao cao true tiep tai cac cupc hpp HDQT hay cac cupc hpp 
so ket hang quy. Npi dung giam sat tap trung vao tinh hinh thuc hien ke hoach 
SXKD theo nghi quyet cua Dai hpi dong c6 dong thuong nien nam 2022; cong 
tac can bp va to chuc san xuat nam 2022; tra c6 tuc nam 2021 cho cac c6 dong; 
tiep tuc trien khai mb rpng dich vu giam dinh cho cac khach hang ngoai TKV, 
cung nhu miic dp ho^ th^h cac muc tieu ke hoach, Ipi nhuan theo nghi quyet 
ciia Dai hpi dong cb dong va nghi quyet cua HDQT;
3.2 Ve boat dong cua Giam doc

Hoat dong cua cong ty trong n^ 2022 da dupe Giam doc chi dao, dieu 
hanh va trien khai thuc hien tren co so Nghi quyet, Quyet dinh cua DHDCD, 
HDQT va Dieu le cong ty.

- Giam doc cong ty da bam sat cac nghi quyet, quyet dinh ciia DHDCD, 
HDQT, dua ra nhung quyet dinh, giai phap chi dao dieu hanh linh hoat va rat 
hieu qua, da hoan thanh vupt miic cac chi tieu ke hoach SXKD de ra, dam bao 
an toan tai san, von kinh doanh.

- Giam doc da chi dao quan ly va sir dung phat huy c6 hieu qua cac nguon 
luc ve von, tai san va lao dong ciia cong ty; tuan thii va thuc hien day dii nghia 
vu thue, cac khoan phai npp ngan sach theo quy dinh cua nha nubc va cac che 
dp chinh sach cho ngubi lao dong luon dupe quan tarn thuc hien b miic cao.

- Cong tac quan tri dupe thuc hien nghiem tuc theo quy che da ban hanh, 
dam bao cung cap thong tin dinh ky va thong tin bat thuong ciia doanh nghiep 
den cb dong, co quan chiic nang kip thbi, diing h^.

- Trong cong tac to chiic, nhan su, Giam dbc cong ty da bb nhiem mbi 04 
trubng don vi va 02 pho don vi. Nhung can bp bb nhiem deu trong danh sach 
quy hoach cua Cbng ty, viec bb nhiem dupe thuc hien theo diing quy dinh tai 
Quy che quan ly can bb ciia Cbng ty da ban hanh. Nhin chung, HDQT da thuc 
hien tbt vai trb quan ly va giam sat cac mat hoat dong SXKD ciia cbng ty.

* Ban kiem soat nhan thay trong nam 2022, HDQT va Ban Giam dbc da 
thuc hien diing quyen va nghia vu va trach nhiem theo quy djnh ciia phap luat
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